
STT HỌ TÊN CHỦ CƠ SỞ TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ CỦA ĐIỂM PHƯỜNG, 

XÃ

SỐ GIẤY 

PHÉP KINH 

DOANH

SỐ GIẤY 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

GHI CHÚ

1 MẠCH THỊ THẮNG NGHĨA THẮNG  17B, tổ 7, ấp Long Đức 1 Tam Phước 47A8057565

Số GCN: 

03/PVHTT, cấp 

ngày 06/03/2018 

2
NGUYỄN HOÀNG 

ANH

CÔNG TY TNHH 

BOY GAMING
Số 90/56, khu phố 3 Tân Tiến 3603520879

Số GCN: 

05/PVHTT, cấp 

ngày 14/03/2018 

3 PHẠM THỊ THỦY

CÔNG TY TNHH 

INTERNET ANH 

KIỆT

Số 370, Đường Đồng Khởi, 

khu phố 3
Tân Hiệp 3603520879

Số GCN: 

06/PVHTT, cấp 

ngày 16/03/2018 

4
NGUYỄN NGỌC MAI 

LIÊN
ZGAME Tổ 7, ấp Thiên Bình Tam Phước 47A8055960

Số GCN: 

09/PVHTT, cấp 

ngày 04/04/2018 

5 LÊ THỊ NHUNG PHI TRƯỜNG 743, tổ 3, khu phố 7, Long Bình 47A8057156

Số GCN: 

10/PVHTT, cấp 

ngày 04/04/2018 

6 LỘC ANH TUẤN THÁI HOÀNG            
Căn hộ A2, cư xá Công ty 

XDDDCN số 1, khu phố 6
Tân Tiến 47A8040073

Số GCN: 

11/PVHTT, cấp 

ngày 09/04/2018 

7 ĐÀO THANH LONG KA LONG 159B, tổ 14, khu phố 3A Long Bình 47A8055255

Số GCN: 

12/PVHTT, cấp 

ngày 20/04/2018 

8 NGUYỄN NGỌC A
NEW STAR 

COMPUTER            

K2/39E, Bùi Hữu Nghĩa, 

khu phố 1
Bửu Hòa 47A8057835

Số GCN: 

13/PVHTT, cấp 

ngày 27/04/2018 

9
NGUYỄN DUY 

CƯỜNG
BO BA 15/16A, tổ 27, khu phố 3  Trảng Dài 47A8057872

Số GCN: 

14/PVHTT, cấp 

ngày 28/04/2018 

10 HOÀNG VĂN BẮC BAC HOANG 234/4, khu phố 2 Tân Biên 47A8058339

Số GCN: 

16/PVHTT, cấp 

ngày 04/05/2018 

11 TRẦN ĐỨC TÚ

DOANH NGHIỆP 

TƯ 

NHÂN GAME ĐỨC 

TÚ

Số 34C, tổ 16, khu phố 4 Tân Hiệp 3603540071

Số GCN: 

17/PVHTT, cấp 

ngày 05/05/2018 

12
NGUYỄN THỤY CẨM 

TÚ
K3 55/4, tổ 13, khu phố 6 Tam Hiệp 47A8058356

Số GCN: 

18/PVHTT, cấp 

ngày 09/05/2018 

13 ĐỖ VĂN CHIẾN ĐỖ VĂN CHIẾN E366, khu phố 5, Long Bình 47A8028906

Số GCN: 

19/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 

14
NGUYỄN THÀNH 

TRUNG
CHO CO

tổ 15, khu phố 1 (tờ bản đồ

 số 13, thửa số 165
Long Bình 47A8056135

Số GCN: 

20/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 

15 NGUYỄN THỊ NHÀN KỲ UYÊN 19/7, khu phố 8 Long Bình 47A8057171

Số GCN: 

21/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 

16
NGUYỄN THỊ 

THANH MAI
MAI NHƯ QUỲNH 40/14, khu phố 8 Long Bình 47A8040968

Số GCN: 

22/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 

17 PHẠM THẾ TOẠI GIA KHANG PHẠM
143/19/10, Bùi Văn Hòa, 

khu phố 6
Long Bình 47A8024915

Số GCN: 

23/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 
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18 LÊ KHÁNH HÙNG LÊ KHÁNH HÙNG 19, tổ 1, ấp Long Đức 3 Tam Phước 47A8049043

Số GCN: 

24/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 

19 TÔN ANH ĐẠT MILANO TÂN BẢN K1/2E, khu phố 3 Bửu Hòa 47A8058348

Số GCN: 

26/PVHTT, cấp 

ngày 29/05/2018 

20 NGUYỄN ANH VŨ
GAUGAU - 

GAMING

BN1-KL23, đường N1,

 tổ 16, khu phố 7
Thống Nhất 47A8058237

Số GCN: 

27/PVHTT, cấp 

ngày 29/05/2018 

21 ĐỖ THÀNH ĐẠT CRAZY GAMING 2/115, khu phố 7 Tân Phong 47A8058432

Số GCN: 

31/PVHTT, cấp 

ngày 13/06/2018 

22 NGUYỄN VĂN CUNG

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI BẢO 

NAM AN

Số 6/57, khu phố 9 Hố Nai 3603557357

Số GCN: 

33/PVHTT, cấp 

ngày 13/07/2018 

23 NGUYỄN MINH TÂN HNESPORT
256/5, đường Phan Trung, 

khu phố 7
Tân Tiến 47A8058828

Số GCN: 

34/PVHTT, cấp 

ngày 13/07/2018 

24 HUỲNH XUÂN ĐỨC LỘC PHÁT LỘC 96/45, khu phố 4 Trảng Dài 47A8058796

Số GCN: 

35/PVHTT, cấp 

ngày 13/07/2018 

25 ĐỖ THỊ VIÊN BI NET 23C/1, tổ 7, khu phố 3 Tân Hiệp 47A8057439

Số GCN: 

36/PVHTT, cấp 

ngày 13/07/2018 

26 TRẦN THỊ PHỤNG Ý AN 180/37, tổ 19B, ấp An Hòa Hóa An 47A8058472

Số GCN: 

37/PVHTT, cấp 

ngày 18/07/2018 

27 HUỲNH CẨM TÚ 786 9/1C, khu phố 1 Bửu Long 47A8059273

Số GCN: 

38/PVHTT, cấp 

ngày 18/07/2018 

28 NGUYỄN LÊ KHẢI K&T 6F, tổ 6, khu phố 10 An Bình 47A8058077

Số GCN: 

39/PVHTT, cấp 

ngày 18/07/2018 

29
NGUYỄN PHƯỚC 

TÀI
NÉT T&T 39, tổ 15, khu phố 3A Trảng Dài 47A8059238

Số GCN: 

41/PVHTT, cấp 

ngày 21/07/2018 

30 LÊ XUÂN THƯƠNG CYBER ALL 7A/03, tổ 7, khu phố 3 Tân Hiệp 47A8057895

Số GCN: 

43/PVHTT, cấp 

ngày 23/07/2018 

31 NGUYỄN QUỐC SỬ TÚ TÚ TÚ TÚ F11, khu phố 4 Tân Hiệp 47A8058313

Số GCN: 

44/PVHTT, cấp 

ngày 23/07/2018 

32
NGUYỄN THANH 

HIẾU
SKY NET 271A, tổ 10, khu phố 4 Long Bình 47A8059276

Số GCN: 

45/PVHTT, cấp 

ngày 23/07/2018 

33 NGUYỄN CHÍ LINH CHÍ LINH 3/16C, khu phố 6A Tam Hiệp 47A8051620

Số GCN: 

46/PVHTT, cấp 

ngày 23/07/2018 

34 LƯU THỊ YẾN ANH NÉT THÁI
/11, Nguyễn Khuyến, khu

 phố 5A
Trảng Dài 47A8059000

Số GCN: 

47/PVHTT, cấp 

ngày 23/07/2018 

35
LÂM THỊ MINH 

LOAN
HOÀNG LAI 11A/22, khu phố 4 Hố Nai 47A8057994

Số GCN: 

48/PVHTT, cấp 

ngày 25/07/2018 

36 PHẠM VĂN TUYẾN
NHẬT QUANG 

MINH

Khu 80, tổ 11, ấp Long 

Đức 1
Tam Phước 47A8044166

Số GCN: 

49/PVHTT, cấp 

ngày 11/08/2018 

37 NGÔ THỊ LAN THANH LINH
Tổ 1, khu phố 1 (tờ bản đồ 

số 14, thửa số 205)
Thống Nhất 47A8037029

Số GCN: 

50/PVHTT, cấp 

ngày 14/08/2018 



38 VŨ MINH VƯƠNG
GAMEMING 

CENTER 9X
60/12, tổ 2, khu phố 2 Trảng Dài 47A8059502

Số GCN: 

51/PVHTT, cấp 

ngày 14/08/2018 

39 LỘC ANH TUẤN THÁI HOÀNG 151A, khu phố 4 Thống Nhất 47A8040073

Số GCN: 

53/PVHTT, cấp 

ngày 28/08/2018 

40 PHẠM THỊ KIM BÍCH KIM BÍCH 357, tổ 3, khu phố 4 Thống Nhất 47A8023276

Số GCN: 

54/PVHTT, cấp 

ngày 06/09/2018 

41 HUỲNH VĂN THÁI 69
3/2, tổ 3, khu phố Long 

Điềm
Long Bình Tân 47A8058630

Số GCN: 

55/PVHTT, cấp 

ngày 12/09/2018 

42 TRẦN VĂN PHƯƠNG HẢI PHƯƠNG 40, tổ 5, ấp Long Khánh 3 Tam Phước 47A8058914

Số GCN: 

58/PVHTT, cấp 

ngày 24/09/2018 

43 NGUYỄN VĂN NGÀY
NGUYỄN VĂN 

NGÀY
67/5B, khu phố 2 An Bình 47A8015528

Số GCN: 

59/PVHTT, cấp 

ngày 24/09/2018 

44 PHẠM ĐỖ CHÍ NHÂN ÂN LỘC PHÁT 26C/5, khu phố 6 Tân Biên 47A8014613

Số GCN: 

60/PVHTT, cấp 

ngày 28/09/2018 

45
NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH
PHƯỚC KHANG Tổ 2, khu phố 5 Trảng Dài 47A8051679

Số GCN: 

61/PVHTT, cấp 

ngày 17/10/2018 

46 VŨ VIẾT HÙNG A&B
51/9, Hoàng Bá Bích, khu 

phố 4
Long Bình 47A8038581

Số GCN: 

62/PVHTT, cấp 

ngày 12/11/2018 

47
NGUYỄN XUÂN 

HÙNG
ĐÔNG KHOA BẢO 15/4, khu phố 4 Tân Hòa 47A8045889

Số GCN: 

63/PVHTT, cấp 

ngày 12/11/2018 

48

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚYĐÔNG KHOA BẢO 15/4, khu phố 4, Tân Hòa 47A8060426

Số GCN: 

67/PVHTT, cấp 

ngày 12/12/2018 

49

NGUYỄN THỊ THU DUNGHUYỀN THẠCH E623B, khu phố 5 Long Bình 47A8046643

Số GCN: 

68/PVHTT, cấp 

ngày 12/12/2018 

50

VŨ VI MAI VŨ VI 2A/6A, khu phố 6 Tam Hiệp 47A8047830

Số GCN: 

69/PVHTT, cấp 

ngày 12/12/2018 

51

LÊ DUY THANH THANH MINH KHÔI 18, khu phố 10 An Bình 47A8060963

Số GCN: 

70/PVHTT, cấp 

ngày 14/12/2018 

52

LÂM MINH HIẾU AN HUY 14/19, khu phố 6 Thống Nhất 47A8061004

Số GCN: 

71/PVHTT, cấp 

ngày 14/12/2018 

53

LÊ THỊ THE LÊ THỊ THE 118/4, khu phố 4 Tân Hòa 47A8026685

Số GCN: 

72/PVHTT, cấp 

ngày 14/12/2018 

54

NGUYỄN VĂN HÒA PHƯƠNG OANH 190/3, khu phố 8B Tân Biên 47A8061051

Số GCN: 

73/PVHTT, cấp 

ngày 20/12/2018 

55

LƯƠNG VĂN TÌNH MO BI 51/2, khu phố 7 Thống Nhất 47A8030796

Số GCN: 

74/PVHTT, cấp 

ngày 20/12/2018 

56 VŨ VIỆT CHINH TC GAMING 210/7, khu phố 2 Tân Tiến 47A8059271

Số GCN: 

75/PVHTT, cấp 

ngày 21/12/2018 

1
NGUYỄN THỊ MAI 

THANH

DOANH NGHIỆP 

TƯ NHÂN NET 

THÁI

Số L5/10, khu phố 5A Trảng Dài 3603511747

Số GCN: 

02/PVHTT, cấp 

ngày 16/01/2018 

Ngưng kinh 

doanh

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/CẤP LẠI



2
NGUYỄN THANH 

PHƯƠNG
HIẾU PHƯƠNG  9/3A, khu phố 1 Bửu Long 47A8057539

Số GCN: 

04/PVHTT, cấp 

ngày 14/03/2018 

Ngưng kinh 

doanh

3 PHẠM TẤN NGHĨA ĐẤT VIỆT
2/1A, Huỳnh Văn Nghệ, 

khu phố 1
Bửu Long

47A8007894/

HKD

Số GCN: 

07/PVHTT, cấp 

ngày 27/03/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

4 TRẦN QUANG VINH KỲ KỲ
491/51, Nguyễn Văn Hoa, 

khu phố 4
Thống Nhất 47A8054728

Số GCN: 

08/PVHTT, cấp 

ngày 04/03/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

5 ĐỖ TRUNG DOANH DOANH NGUYÊN E467, tổ 13, khu phố 5A Long Bình 47A8037885

Số GCN: 

15/PVHTT, cấp 

ngày 04/05/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

6 MAI THỊ KIM LIÊN TI TI TI 20B, Tổ 26, khu phố 4 Bửu Long 47A8030941

Số GCN: 

25/PVHTT, cấp 

ngày 16/05/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

7 MAI NGUYÊN GIÁP MI NI 32/7A, tổ 20, ấp Cầu Hang Hóa An 47A8035160

Số GCN: 

28/PVHTT, cấp 

ngày 31/05/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

8 NGUYỄN THỊ RIÊN HOÀNG NAM HẢI 9/2/78, tổ 35A, khu phố 9 Tân Phong 47A8022703

Số GCN: 

29/PVHTT, cấp 

ngày 13/06/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

9
MAI LÊ QUỐC 

CƯỜNG
TỨ TRỤ 12A3, tổ 6, khu phố 3 Tân Hiệp 47A8058847

Số GCN: 

30/PVHTT, cấp 

ngày 13/06/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

10
NGUYỄN VŨ QUÝ 

UYÊN
QUÝ UYÊN 57, Hồ Văn Leo, khu phố 1 Tam Hòa 47A8045768

Số GCN: 

32/PVHTT, cấp 

ngày26/06/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

11
NGUYỄN XUÂN 

TÌNH
PHƯỢNG DUNG

114A, Nguyễn Văn Tiên, tổ 

35C,  khu phố 11
Tân Phong 47A8018100

Số GCN: 

40/PVHTT, cấp 

ngày 18/07/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

12 TRẦN CẢNH NGHĨA 417 417/2, ấp Nhị Hòa Hiệp Hòa 47A8009020

Số GCN: 

42/PVHTT, cấp 

ngày 23/07/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

13 ĐÀO VĂN NAM A.K

Tổ 34, khu phố 5, đường

 Nguyễn Khuyến (tờ bản đồ 

số 169, thửa số 13)

Trảng Dài 47A8046436

Số GCN: 

52/PVHTT, cấp 

ngày 14/08/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

14
NGUYỄN THỊ VÂN 

KHÁNH
S.K.Y

2/111, đường Nguyễn Ái 

Quốc, KP7
Tân Phong 47A8040866

Số GCN: 

56/PVHTT, cấp 

ngày 13/09/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

15 TRẦN CÔNG QUÂN CÔNG QUÂN 20,tổ 7, ấp Long Đức 1, Tam Phước 47A8060068

Số GCN: 

57/PVHTT, cấp 

ngày 17/09/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

16 NGUYỄN DUY TÂN TÂN THANH TOÀN 28, ấp B1 Tân Hạnh 47A8045214

Số GCN: 

64/PVHTT, cấp 

ngày 23/11/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

17 NGUYỄN CỬ QUỲNH ANH 208/15, hẻm 208, đường
 P792, khu phố 4Trảng Dài 47A8027958

Số GCN: 

65/PVHTT, cấp 

ngày 03/12/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

18 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINHTHANH TRUNG E303, tổ 7, khu phố 5A Long Bình 47A8048077

Số GCN: 

66/PVHTT, cấp 

ngày 12/12/2018 

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2
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